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Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00000014 1C25TNN 02/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
982,404 78,592 1,060,996

2 00003360 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

3 00003361 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

4 00003369 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
939,555 75,164 1,014,719

5 00003560 1C25TNN 15/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
993,945 79,516 1,073,461

6 00005076 1C25TNN 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

7 00005077 1C25TNN 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
461,520 36,922 498,442

8 00008103 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,318,650 105,492 1,424,142

9 00008104 1C25TNN 06/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
461,520 36,922 498,442

10 00008669 1C25TNN 08/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

11 00010599 1C25TNN 17/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

12 00000027 1C25TQD 27/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-313,185 -25,055 -338,240

13 00000048 1C25TQD 28/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-187,911 -15,033 -202,944

14 00015847 1C25TNN 11/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

15 00015849 1C25TNN 11/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
939,555 75,164 1,014,719

16 00018465 1C25TNN 20/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,368,120 109,450 1,477,570

17 00018502 1C25TNN 21/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
857,130 68,570 925,700

18 00018969 1C25TNN 25/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,368,120 109,450 1,477,570

19 00020647 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
857,130 68,570 925,700

20 00020648 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
346,140 27,691 373,831

21 00022169 1C25TNN 09/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

22 00024918 1C25TNN 18/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

23 00024961 1C25TNN 19/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
346,140 27,691 373,831

24 00025217 1C25TNN 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,087,890 87,031 1,174,921

25 00025218 1C25TNN 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,318,650 105,492 1,424,142

26 00000103 1C25TQD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-375,822 -30,066 -405,888

27 00026930 1C25TNN 02/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,483,500 118,680 1,602,180
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28 00030642 1C25TNN 15/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

29 00030789 1C25TNN 15/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
461,520 36,922 498,442

30 00031112 1C25TNN 19/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

31 00032804 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

32 00032805 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,631,835 130,547 1,762,382

33 00032806 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

34 00034305 1C25TNN 02/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,598,880 127,910 1,726,790

35 00035901 1C25TNN 09/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,945,020 155,602 2,100,622

36 00035902 1C25TNN 09/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

37 00037010 1C25TNN 16/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

38 00038277 1C25TNN 19/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,631,835 130,547 1,762,382

39 00038823 1C25TNN 23/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

40 00040104 1C25TNN 26/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

41 00000007 1C25TQO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-62,637 -5,011 -67,648

42 00000013 1C25TQO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-62,637 -5,011 -67,648

43 00000017 1C25TQO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-62,637 -5,011 -67,648

44 00041835 1C25TNN 03/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

45 00041843 1C25TNN 03/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,862,595 149,008 2,011,603

46 00041844 1C25TNN 03/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,631,835 130,547 1,762,382

47 00042469 1C25TNN 07/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

48 00043963 1C25TNN 14/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,631,835 130,547 1,762,382

49 00043964 1C25TNN 14/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

50 00043965 1C25TNN 14/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

51 00043966 1C25TNN 14/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,631,835 130,547 1,762,382

52 00047157 1C25TNN 25/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

53 00047516 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

54 00049096 1C25TNN 02/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

55 00049404 1C25TNN 06/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

56 00050760 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

57 00052327 1C25TNN 15/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,054,935 84,395 1,139,330

58 00059549 1C25TNN 15/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
923,040 73,843 996,883

59 00059550 1C25TNN 15/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
461,520 36,922 498,442

60 00059765 1C25TNN 17/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
230,760 18,461 249,221

61 00061450 1C25TNN 25/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,153,800 92,304 1,246,104

62 00000027 1C25TQL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-62,637 -5,011 -67,648

63 00000026 1C25TQL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-313,185 -25,055 -338,240
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64 00000025 1C25TQL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
-438,459 -35,077 -473,536

65 00069059 1C25TNN 20/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,153,800 92,304 1,246,104

66 00070464 1C25TNN 24/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

QUẢNG NINH
1,153,800 92,304 1,246,104

70,579,479 5,646,362 76,225,841

1,058,692 84,695 1,143,387Tổng chiết khấu (tỷ lệ 1.5%)

Tổng cộng

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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